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BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách đối với dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định tại Điều 91 của Bộ luật Lao động và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại văn bản số 1487/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ; căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (sau đây gọi là Nghị định) như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

1. Bối cảnh xây dựng Nghị định

Thông thường, mức lương tối thiểu vùng được xem xét, điều chỉnh sau 1 năm thực hiện. Tuy nhiên, do từ đầu năm 2020 đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội, sản xuất, kinh doanh, việc làm và đời sống của người lao động nên Chính phủ đã duy trì mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 cho đến nay (trên 2 năm) theo Khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia
. Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP nêu trên không còn bảo đảm được mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ theo quy định của Bộ luật Lao động.
Hiện dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam đã và đang khởi sắc
, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp dần phục hồi và phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, đời sống của nhiều người lao động vẫn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tác động từ dịch bệnh Covid-19, một bộ phận người lao động rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn do phải ngừng việc, mất việc, nghỉ việc không hưởng lương kéo dài, thu nhập giảm sút trong khi giá cả hàng hoá dịch vụ ngày càng tăng cao. Thị trường lao động đang trong tình trạng chênh lệch cung - cầu, thiếu hụt nguồn cung lao động ở nhiều ngành, địa phương, nhiều lao động do đại dịch Covid-19 phải thôi việc, ngừng việc quay về quê hiện đang thiếu động lực quay trở lại làm việc. Tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp hiện nay đang có xu hướng thiết lập lại các điều kiện lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, theo đó đang tiềm ẩn những mâu thuẫn, phức tạp, có thể phát sinh thành các tranh chấp. Đa số người lao động hiện nay đều có mong muốn người sử dụng lao động điều chỉnh tăng tiền lương, phụ cấp lương và cải thiện các chế độ đãi ngộ khác cho phù hợp với bối cảnh phục hồi kinh tế. Nhiều cuộc đình công xảy ra từ đầu năm đến nay đều xuất phát từ mong muốn này của người lao động. Về phía người sử dụng lao động, để phục hồi sản xuất và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, một số doanh nghiệp đã có sự chủ động điều chỉnh tăng tiền lương và các chế độ đãi ngộ đối với người lao động, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, mặc dù có điều kiện song hiện vẫn đang trông chờ vào sự điều chỉnh mức lương tối thiểu của Chính phủ để lấy đó làm căn cứ tiến hành thương lượng, điều chỉnh lại các chế độ cho người lao động. 
Theo quy định tại Điều 91 của Bộ luật Lao động thì mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ. Tuy nhiên trong thực tế thì mới chỉ có mức lương tối thiểu tháng và chưa có mức lương tối thiểu giờ. Hiện mức lương tối thiểu tháng do Chính phủ quy định chủ yếu áp dụng cho người lao động làm những công việc có tính chất ổn định trong khu vực chính thức. Đối với người lao động làm những công việc có tính chất linh hoạt, làm việc không trọn thời gian thì việc sử dụng mức lương tối thiểu tháng làm căn cứ thoả thuận, trả lương theo ngày, giờ, tuần đối với người lao động đang có sự cứng nhắc, thiếu cơ sở áp dụng linh hoạt, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Do đó, bên cạnh mức lương tối thiểu tháng, cần thiết phải quy định mức lương tối thiểu giờ để mở rộng độ bao phủ và tăng tính bảo vệ của tiền lương tối thiểu đối với các nhóm lao động làm những công việc linh hoạt, bán thời gian. 
Từ bối cảnh trên cho thấy, việc Chính phủ sớm ban hành Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu tháng và quy định mức lương tối thiểu giờ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 là rất cần thiết hiện nay.

2. Mục tiêu xây dựng Nghị định
Việc ban hành Nghị định nhằm quy định cụ thể Bộ luật Lao động năm 2019 về mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ, qua đó mở rộng diện bao phủ và bảo vệ của tiền lương tối thiểu đối với người lao động; góp phần tích cực cho việc cải thiện tiền lương, đời sống của người lao động, thúc đẩy phục hồi thị trường lao động, phục hồi sản xuất, kinh doanh, duy trì quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CÁC NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Chính sách 1: điều chỉnh mức lương tối thiểu tháng hiện hành quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP
1.1. Xác định vấn đề bất cập

Theo quy định của Bộ luật Lao động, mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp. Hiện do tác động của dịch Covid-19, mức lương tối thiểu tháng quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ duy trì hơn 02 năm và không còn bảo đảm được mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ theo quy định của Bộ luật Lao động (theo tính toán của Bộ phận kỹ thuật thuộc Hội đồng tiền lương quốc gia thì mức lương tối thiểu tháng hiện hành thấp hơn khoảng 1,3% so với mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ của năm 2022).
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Điều chỉnh mức lương tối thiểu tháng để đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ theo quy định của Bộ luật Lao động, góp phần tích cực cho việc cải thiện tiền lương, đời sống của người lao động, thúc đẩy phục hồi thị trường lao động, phục hồi sản xuất, kinh doanh, duy trì quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề và đánh giá tác động của giải pháp
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên mức lương tối thiểu tháng quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP.
- Tác động về kinh tế: giải pháp không làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp nhưng có sự tác động rất lớn đến đời sống của người lao động và gia đình họ do mức lương tối thiểu tháng hiện hành đã không còn bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ năm 2022, trong khi giá cả hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu (xăng, gas, tiền thuê nhà, thực phẩm…) đang tăng cao. 

- Tác động về xã hội: nếu tiếp tục duy trì mức lương tối thiểu tháng hiện hành sẽ gây bức xúc cho một bộ phận người lao động, tiềm ẩn những mâu thuẫn, phức tạp, có thể phát sinh thành các tranh chấp. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã dần được kiểm soát, nền kinh tế bắt đầu phục hồi và có sự tăng trưởng tốt, doanh nghiệp cũng dần phục hồi sản xuất kinh doanh, trong khi nhiều người lao động vẫn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tác động từ dịch bệnh Covid-19, một bộ phận người lao động rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn do phải ngừng việc, mất việc, nghỉ việc không hưởng lương kéo dài, thu nhập giảm sút.
- Tác động về giới: việc quy định mức lương tối thiểu tháng không tạo ra sự bất bình đẳng giới giữa nam và nữ do các mức được áp dụng đồng nhất, không phân biệt giới tính.

- Tác động của thủ tục hành chính: không phát sinh thủ tục hành chính mới.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: không bảo đảm được mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ theo quy định của Bộ luật Lao động.

b) Giải pháp 2: Điều chỉnh mức lương tối thiểu tháng tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành, cụ thể 4 mức: mức 4.680.000 đồng/tháng đối với vùng I; mức 4.160.000 đồng/tháng đối với vùng II; mức 3.640.000 đồng/tháng đối với vùng III; mức 3.250.000 đồng/tháng đối với vùng IV.
- Tác động về kinh tế: thực hiện theo phương án nêu trên, mức lương tối thiểu tháng sẽ bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2023 (tăng 5,3%) và cải thiện thêm tiền lương cho người lao động (0,7%). Phương án này đã tính toán đến bối cảnh kinh tế, xã hội vừa trải qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh và bắt đầu chuyển sang giai đoạn phục hồi kinh tế; mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp (dự báo tăng bình quân khoảng 0,5% - 0,6%, trong đó ngành dệt may, da giầy tăng khoảng 1,1% - 1,2%); mức điều chỉnh có sự chia sẻ, kết hợp hài hòa được lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, với mục tiêu vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đa phần các doanh nghiệp đã trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu dự kiến, khi thực hiện mức lương tối thiểu mới chủ yếu chỉ làm tăng chi phí đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc, đối với nhóm người lao động hiện nay đang hưởng lương thấp, phải điều chỉnh lại để bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu mới. Ngoài ra, đây cũng là giải pháp tích cực để khuyến khích người lao động quay trở lại làm việc, góp phần sớm bảo đảm cân đối cung - cầu lao động phục vụ cho hồi phục sản xuất, kinh doanh.
- Tác động về xã hội: phương án tạo sẽ điều kiện cho người lao động sớm cải thiện cuộc sống, vừa hỗ trợ tích cực cho hai bên trong doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hạn chế thấp nhất các tranh chấp lao động tập thể, đình công phát sinh, nhất là trong giai đoạn phục hồi kinh tế, góp phần tích cực cho việc duy trì ổn định trật tự xã hội.  
- Tác động về giới: việc quy định mức lương tối thiểu tháng không tạo ra sự bất bình đẳng giới giữa nam và nữ do các mức được áp dụng đồng nhất, không phân biệt giới tính.

- Tác động của thủ tục hành chính: không phát sinh thủ tục hành chính mới.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: bảo đảm được mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ theo quy định của Bộ luật Lao động.

1.4. Kiến nghị lựa chọn giải pháp
Lựa chọn giải pháp 2 và thẩm quyền ban hành chính sách là Chính phủ.
2. Chính sách 2: ban hành mức lương tối thiểu giờ

2.1. Xác định vấn đề bất cập

Theo quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động thì mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ. Theo đó, bên cạnh mức lương tối thiểu tháng (chia theo vùng) thì đồng thời quy định mức lương tối thiểu theo giờ (chia theo vùng). Tuy nhiên thực tế hiện nay mới chỉ có mức lương tối thiểu tháng để áp dụng đối với người lao động làm việc ổn định, trọn thời gian (thường làm việc trong các doanh nghiệp), chưa có mức lương tối thiểu giờ để áp dụng đối với người lao động làm việc không ổn định, bán thời gian (thường làm việc trong các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, như nhà hàng, siêu thị, quán cà phê...). Do đó, độ bao phủ của tiền lương tối thiểu còn thấp, chưa bảo vệ được quyền lợi của các nhóm lao động không ổn định, bán thời gian theo quy định của Bộ luật Lao động. 
Vì vậy, cần phải ban hành mức lương tối thiểu giờ để triển khai quy định của Bộ luật Lao động, qua đó mở rộng diện bao phủ của tiền lương tối thiểu và bảo vệ của tiền lương tối thiểu đối với người lao động.
Khi triển khai mức lương tối thiểu giờ bên cạnh mức lương tối thiểu tháng đã có sẵn từ trước
, nếu đối tượng áp dụng của 02 loại hình không được quy định một cách rõ ràng, dễ phân định thì sẽ dễ tạo ra những tác động không mong muốn, đặc biệt là có thể tạo sự trùng lặp hoặc bị bỏ sót đối tượng.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Ban hành quy định mức lương tối thiểu giờ để triển khai quy định của Bộ luật Lao động, qua đó mở rộng diện bao phủ của tiền lương tối thiểu và bảo vệcủa tiền lương tối thiểu đối với người lao động.
- Phân định rõ phạm vi áp dụng mức lương tối thiểu theo tháng và mức lương tối thiểu theo giờ, bảo đảm không bị bỏ trống hoặc trùng lặp về đối tượng áp dụng.
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề và đánh giá tác động của giải pháp
a) Giải pháp 1: không triển khai quy định về mức lương tối thiểu giờ.
- Tác động về kinh tế: giải pháp không làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp cũng như làm tăng hoặc giảm tiền lương thực tế mà doanh nghiệp đang trả cho người lao động.

- Tác động về xã hội: những người lao động làm những công việc có tính chất linh hoạt, làm việc không trọn thời gian cho các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ (như nhà hàng, siêu thị, quán cà phê...) thì việc sử dụng mức lương tối thiểu tháng làm căn cứ thoả thuận, trả lương theo ngày, giờ, tuần đối với người lao động đang có sự cứng nhắc, thiếu cơ sở áp dụng linh hoạt, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

- Tác động về giới: việc quy định mức lương tối thiểu giờ không tạo ra sự bất bình đẳng giới giữa nam và nữ do các mức được áp dụng đồng nhất, không phân biệt giới tính.

- Tác động của thủ tục hành chính: không phát sinh thủ tục hành chính mới.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: không triển khai được loại hình lương tối thiểu theo quy định của Bộ luật Lao động.

b) Giải pháp 2: quy định mức lương tối thiểu giờ, trong đó có 02 nội dung chính gồm: (i) Mức lương tối thiểu giờ được xác định theo 04 mức
 22.500 đồng/giờ áp dụng đối với vùng I, mức 20.000 đồng/giờ áp dụng đối với vùng II, mức 17.500 đồng/giờ áp dụng đối với vùng III và mức 15.600 đồng/giờ áp dụng đối với vùng IV; (ii) Đối tượng áp dụng lương tối thiểu giờ gồm những người lao động có hình thức trả lương theo giờ. Đối với hình thức trả lương khác
 thì do doanh nghiệp lựa chọn quy đổi sang mức lương tháng hoặc giờ bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.
- Tác động về kinh tế:  Mức lương tối thiểu giờ chỉ là mức sàn thấp nhất để hai bên thỏa thuận, trả lương cho 01 giờ lao động. Hiện tại, mức lương tối thiểu giờ nêu trên chỉ tương đương với các mức lương thấp nhất đang được trả cho các công việc không trọn thời gian
 (phục vụ nhà hàng, quán ăn, quán cà phê…). Vì vậy, khi áp dụng mức lương tối thiểu giờ nêu trên cơ bản sẽ không làm tăng chi phí, khả năng chi trả của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của người lao động.
Do đối tượng áp dụng của 02 loại hình lương tối thiểu được quy định tách bạch, rõ ràng và tôn trọng quyền thương lượng, quyền thỏa thuận giữa hai bên theo quy định của pháp luật lao động; đồng thời, mức lương tối thiểu giờ được xác định theo phương pháp quy đổi tương từ lương tối thiểu tháng nên sẽ hạn chế tối đã việc doanh nghiệp so sánh lợi ích giữa 02 loại hình, điều chỉnh để tiết giảm chi phí (gây thiệt thòi đến quyền lợi cho người lao động). Vì vậy, cơ bản sẽ không gây ảnh hưởng quyền lợi của người lao động.

- Tác động về xã hội: mức lương tối thiểu giờ được triển khai sẽ mở rộng độ bao phủ, tăng tính bảo vệ của tiền lương tối thiểu đối với các nhóm lao động làm những công việc linh hoạt, bán thời gian theo quy định của Bộ luật Lao động. Mức lương tối thiểu giờ được xác định theo phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng sẽ không gây ra chuyển dịch thỏa thuận từ trả lương theo tháng sang trả lương theo giờ và ngược lại (do không có sự thay đổi về lợi ích) nên sẽ không gây ra sự xáo trộn về sử dụng, trả lương và quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Việc phân biệt rõ đối tượng áp dụng sẽ góp phần tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức, thực hiện, giám sát cho doanh nghiệp, người lao động và cơ quan nhà nước.
- Tác động về giới: việc quy định mức lương tối thiểu giờ không tạo ra sự bất bình đẳng giới giữa nam và nữ do các mức được áp dụng đồng nhất, không phân biệt giới tính.

- Tác động của thủ tục hành chính: không phát sinh thủ tục hành chính mới.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: đáp ứng được quy định về loại hình lương tối thiểu theo quy định của Bộ luật Lao động.

2.4. Kiến nghị lựa chọn giải pháp

Lựa chọn giải pháp 2 và thẩm quyền ban hành chính sách là Chính phủ.

III. LẤY Ý KIẾN

Nội dung liên quan đến việc đánh giá tác động đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến rộng rãi nhiều đối tượng (Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người lao động trên toàn quốc), với nhiều hình thức (tổ chức họp trực tiếp, lấy ý kiến gián tiếp qua văn bản), trong đó:

- Để có đánh giá làm căn cứ xây dựng các nội dung để thực hiện việc đánh giá tác động, Bộ đã có công văn yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lấy ý kiến các tổ chức, đơn vị (trong đó có Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cấp tỉnh, các Hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư và doanh nghiệp đóng trên địa bàn) về việc thực hiện mức lương tối thiểu và rà soát phân vùng địa bàn áp dụng; trên cơ sở đó, các tỉnh, thành phố tổng hợp đề xuất gửi về Bộ để báo cáo Chính phủ. 
 - Sau khi tổng hợp ý kiến, Bộ đã xây dựng dự thảo Tờ trình, Nghị định của Chính phủ và có văn bản lấy ý kiến rộng rãi đến các đơn vị liên quan, trong đó có: đại diện của người lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), đại diện của giới sử dụng lao động nói chung (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam), các Hiệp hội doanh nghiệp chịu tác động lớn từ việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng (Hiệp hội dệt may Việt Nam, Hiệp hội Da giày Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam…) và các Bộ, địa phương về nội dung dự thảo Nghị định.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Bộ trưởng (để b/c)

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu VT, Cục QHLĐTL.      
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Văn Thanh               


� Khuyến nghị số 06/BC-HĐTLQG ngày 28 tháng 8 năm 2020.


� GDP năm 2020 tăng 2,91%; năm 2021 tăng 2,58% so với năm trước; kế hoạch năm 2022 tăng 6% - 6,5%. Năng suất lao động xã hội năm 2020 tăng 7,2%; năm 2021 tăng 4,71%; kế hoạch năm 2022 tăng 5,5%.


� Đây là hai loại hình lương tối thiểu độc lập và được áp dụng cùng lúc.


� Được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động.


� Theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán.


� Theo kết quả điều tra lao động việc làm của Tổng cục Thống kê thì mức tiền lương thực trả bình quân tính theo giờ trên thị trường của toàn bộ lực lượng lao động làm công hưởng lương (khoảng 26,8 triệu người) tại thời điểm quý 2/2021 là 36,2 nghìn đồng/giờ. Tiền lương thực trả bình quân theo giờ của lao động làm công việc giản đơn (gồm cả lao động làm việc hưởng lương theo tháng và lao động hưởng lương theo giờ), chiếm khoảng 7,1% số lao động làm công hưởng lương là 26,4 nghìn đồng/giờ, trong đó tại thành phố Hà Nội là 27,3 nghìn đồng/giờ, tại thành phố Hồ Chí Minh là 33,9 nghìn đồng/giờ. Các nhóm ngành trả lương cho người lao động theo hình thức trả lương theo giờ chủ yếu là ngành bán buôn và bán lẻ hoặc ngành không bắt buộc sử dụng quá nhiều lao động làm toàn thời gian, sản xuất, kinh doanh theo mùa vụ, như xây dựng, dịch vụ lưu trú và ăn uống,…
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